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NHỮNG VÂN ĐỂ VỂ PHƯƠNG PHÁP TRONG TRÀO LAĨU 
ĐỔI MỚI GIÁO DỰC NGOẠI NGỮ CỦA THỂ KỶ XXI

Chúng ta dang sống những năm dầu CÚM 
thỏ ký XXI vói bao biên dộng mà không 
một nhà tương lai học nào có thể đưa ra 
được những dự đoán chính xác về thê giỏi 
ngày mai cúa chủng ta sẽ ra rao. Sự thay 
đôi đang diễn ra với tốc độ chỏng mặt trong 
mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Giáo 
dục cũng đang bị cuốn theo cơn lốt' của thài 
đại mà đặc trưng của nó là xu hướng "toàn 
cầu hóa" và "số hóa”. Giáo dục luôn luôn 
chịu sự chi phỏì của điều kiện kinh tế, bối 
cảnh vân hóa xã hội và đường lôi chính trị 
của quốc gia trong inột giai đoạn lịch sử 
nhất định. Một khi những yếu tố đó thay 
đôi, giáo dục tất yếu phải thay đôi theo. 
Dổi mỏi là một đòi hòi khách quan trong 
giáo dục. Sự thav đối trong mục tiêu giáo 
dục và điểu kiện chính trị. kinh tế, vàn 
hóa-xã hội đế thực hiện giáo dục dặt ra 
yêu cầu phải đổi mới giáo dục để giáo dục 
Liếp tục khảng dịnh vai trò của nó trong 
tiến trình phát triển của quốc gia và của 
nhân loại. Vậv thi tại sao trong bối cảnh 
liện nay, mục tiêu dổi mới giáo dục vẫn chỉ 
dừng lại ỏ nhừng chủ trương, những 
khuyên nghị của rác nhà gián dục và quàn 
lý giáo dục không những ỏ riêng nước ta 
mà còn ò nhiều quốc gia phát triển và đang 
íhát triển khác trên khắp các châu lục của 
lành tinh này? Phải chảng, sự thành công 
lay thát bại cùa giáo dục không chi có
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nguvẽn Iihân <’í phơring pháp dạy học, diều 
kiện vặt chất của nhà trường và tài liệu 
dạy học hay ta vẫn gọi là sách ỉ*iáo khoa (ỏ 
bậc phố thông) hoặc giáo trình (ủ bậc dại 
học)? Nếu đúng như vậy thì còn nhùng 
nguyên nhân gì nữa? Tòi cho rÀng chi có 
thể chỉ ra đủng nguyên nhân cơ bản nhất 
của thành công hay thất bại trong giáo dục 
thì chúng ta mới có thể thực hiện thắng lợi 
mục tiòu doi mỏi giáo dục làm cho giáo dục 
phục vụ tốt hơn nữa quá trinh hội nhập 
của đất IUÍỎC. Trong bài viết này, tôi có V 
định đi tim cảu trả lời chu những câu hỏi 
trên trong giới hạn của lĩnh vực dạy ngoại 
ngữ. Tuy bài viết chi bàn đến các vấn dề 
liên quan đến đôi mới giáo dục ngoại ngữ, 
nhưng tôi tin ràng dây củng sè là những 
gợi ý cho dôi mới giáo dục nói chung.

Lịch sử  p h át tr iể n  của  phương pháp  
dạy ngoạ i ngử

Cho đến nay vẫn chưa cỏ được một 
định nghía thõng nhất vế phương pháp dạy 
học Tròn thực tô phương pháp dạy học 
dược định nghĩa theo nhiều cách khác 
nhau, tùy thuộc cơ sỏ lý thuyết dược sử 
dụng và hiểu biết của chúng ta về bàn chất 
của quá trình dạy học. Chẳng thế mà có 
không ít người cỉà nhầm giửa khái niệm 
phương pháp dạy học vói quan diêm dạy 
học và với thủ thuật dạy học khi họ cô gắng
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N hững vđin tỉé vé phương pháp  Irong irào  lưu dổi mới.

t r u y ề n  I).I r ho n h ữ n g  cái  gọi là "phương 

phap dạy học nêu vàn  đề", hay "phương 
pháp day học tư khám pha'  v.v...Tuy nhiên 
có thể nói một cách khái quát rằng phương 
pháp dạy học ngoại ngừ !à một quy trình 
lên lớp có hệ thông quv định các hoạt động 
trong lớp học được dựa trên một trường 
phái lý thuyết cụ thể vê ngôn ngừ và hoạt 
dộng dạv ngôn ngữ. Đến đây ta có thê thấy 
được tính chất phức tạp của vấn dế là khi 
các lý thuyết về ngôn ngừ học, tâm lý học 
và giáo dục học thay đối thì nội hâm của 
khải niệm phương pháp (lạy ngoại ngữ 
củng thay đối theo. Do vậy. cần có một 
cách nhìn hộ thống vê lịch sử phát triển 
cúa phương pháp dạy ngoại ngữ đê từ dỏ 
chúng ta có thê đưa ra những để xuất vê 
đối mới, nếu không chung ta sẽ rơi vào cản 
bênh của chủ nghía giáo diêu và nổ lực đôi 
mơi phương pháp dạy sẽ có kết cục như câu 
chuyện ngụ ngôn "Đẽo cày giửa đường".

Chúng ta có thể rút ra dược nhiều 
điểu bổ ích cho hôm nay và ngày mai trên 
cơ sỏ hiểu biết vê những gi xảv ra ngày 
hôm qua. Nói cách khác, điêu quan trọng 
là phải hiểu được bối cánh lịch sử, xã hội 
của phương pháp dạy học vi suy cho cùng 
thi giáo dục ngoại ngữ củng nhơ bất. cử 
lĩnh vực nào khác của đời sống xã hội đểu 
phải thể hiện "khi chất củơ thời (ỉm" trong 
co Hỏi dung, hình thửc và phương pháp sư 
phạm. Mọi khoa học dểu phát triến theo 
tiên trình riêng và các lý thuyết khoa học 
cùng tiến hóa theo quy luật chung là cái 
sa .1 kê thừa, tiếp thu có phê phán cái trước 
đế đạt trình độ phát triển cao hơn về chất. 
M3n nộm hoa chuôi một thời bị người ta 
khinh rẻ bỗng chốc dược chê biến một cách 
tinh xáo hơn bằng nhừng gia vị mới để trở 
thình đặc sảr. trong thực đơn của các nhà 
hảng sang trọng. Nói khác đi, đổi mới thực

chát là bước phát triển cao hơn của nhửng 
gì thuộc vế truyền thông. Mặt khác, món 
nộm hoa chuôi chỉ có thể là đặc sàn ỏ Việt 
Nam hay một vài quốc gia khác chữ không 
thể là một văn hóa ấm thực nhân loại. Để 
đôi mới phương pháp dạy học thành công, 
thì nội dung đổi mới phái phù hợp với bôi 
canh chung của dời sống văn hóa, xã hội 
và quan trọng hơn là phải được người sử 
dụng chấp nhận.

VỚI cách đặt vấn đế như vậy, chúng ta 
hãy nhìn lại xã hội phương tây, nơi phát 
sinh hầu hêt các phương pháp dạy học nói 
chung và dạy ngoại ngữ nói riêng. Thê kỳ
17. 18 và 19 việc dạy ngoại ngữ ỏ các nước 
phương tây gán VỚI việc dạv và học tiêng 
La tinh và tiếng Hy Lạp vói mục đích là dể 
cao chất tri tuệ của những ngưòi sử dụng 
các ngoại ngữ này với tư cách là những 
ngưòi thông thái. Với mụ<? đích như vậy, 
thì dạy ngoại ngữ dật trọng tâm vào việc 
dạy các quy tắc ngử pháp, các càu trúc cú 
pháp cùng với việc ghi nhó từ vựng và dịch 
các tác phẩm văn học. Vào cuối thê kỷ 19, 
phương pháp cô điển này được dặt tên là 
phương pháp Ngừ pháp-DỊch, một cái tên 
nói lên mục tiêu của việc dạy ngoại ngữ và 
nó được sử dụng dể dạy các ngoại ngử khác 
ờ cháu Au.

Trong những thập niên 1950 và 1960 
của thế kỳ 20. phương pháp Ngữ pháp-Dịch 
dà không còn đáp ứng dược đòi hỏi của xá 
hội châu Au sau thê chiến thứ hai và các 
nhà nghiên cứu cũng như các nhà sư phạm 
tìm cách đưa ra một phương pháp dạy 
ngoại ngữ mới thay thê nó cho phù hợp với 
đòi hỏi của xã hội mỏi. Cuộc cách mạng 
trong ngôn ngữ học do NoamChomsky, nhà 
ngôn ngừ học người Mỹ, khỏi xướng bàng 
trường phái ngôn ngừ học cải biên -tạo sinh 
(Transíormative - Generative Linguistics)
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cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 
trường phái Tâm lý học hành vi 
(Behaviounsm) ỏ Bắc Mỷ (io nhà tâm lý 
học người Mỹ John B. Watson sáng lập và 
sau này là trường phái Tâm lý học nhận t 
thức (Cognitivism) và Tàm lý học nhản bản 
(Humanism) dà cho ra đời một loạt các 
phương pháp dạy ngoại ngữ khác nhau. 
Kết quà là một giai đoạn kéo dài ba thập 
kỷ từ 1950 đến những năm đầu của thập 
kỳ 1980 dược gọi là "Kỳ nguyên của 
phương pháp" (The Age of Methods). Các 
phương pháp mới dược phổ biến, đáng chú 
ý nhất là Phương pháp trực tiếp (cuối thô 
kỷ 19 bắt dầu từ Pháp và Đức), Phương 
pháp nghe-nói (1940-1960 bắt đầu từ Bắc 
Mỹ, trong khi đó ỏ Vương quốc Anh ngưòi 
ta phổ biến phương pháp tình huống - 
Situational Language Teaching - hay Phương 
pháp khẩu ngữ - The Oral Approach) và 
các Phương pháp giao tiếp được gọi chung 
là Communicative Language Teaching. Tất 
cả các phương pháp được phổ biến trong 
giai đoạn này trừ các phương pháp giao 
tiếp đểu chịu sự chi phôi của triết học 
khách quan lụận, để cao vai trò của người 
dạy, coi trọng kốt quả mà bỏ qua quy trình 
và theo dó một quy trình dạy học được cấu 
trúc chặt chẽ, cỉập khuôn theo kiểu quản lý 
McDonald được đưa ra để thực hiện.

Vào đẩu thập kỷ 1970 của thê ký 20, 
sự bùng phát về thương mại và du lịch 
củng làn sóng di cư xảy ra ỏ cháu Au và 
Bác Mỹ đặt ra yêu cầu về khả nàng giao 
tiếp khẩu ngữ chủ yếu bủng tiếng Pháp và 
tiêng Anh. Sự thành công của chương trình 
hỏa trộn (Immersion) dùng tiếng Pháp dê 
vừa dạy các môn học khác vừa dạy tiếng 
Pháp cho những ngươi nói tiếng Anh ỏ 
Ca- na- da kêt hợp với nhu cầu xã hội mỏi 
dôi với ngoại ngữ đã dẫn dến sự ra đời của

quan diểm dạy ngoại ngữ giao tiép, coi 
trọng khả năng sử dụng ngoại ngừ để 
truyền đạt và thông hiểu nội dung giao 
tiếp củng như các quy tắc ngôn ngữ học xã 
hội chứ không phải quy tác ngữ pháp ddn 
thuần, chấp nhận lỗi vê ngữ pháp và phát 
âm. Quan điểm dạy ngoại ngừ giao tiếp để 
cao vai trò của người học, chú trọng các 
hoạt động học trải nghiệm và được tình 
huông hóa cũng như khả năng diễn đạt nội 
dung giao tiếp của người học. Mặc dù có 
rất nhiều tiên bộ so với các phương pháp 
dạv ngoại ngử trước nó, quan điểm giao 
tiếp củng bị chỉ trích nhiều do không dựa 
trên một cơ sở lý thuyết ngôn ngừ học và 
tâm lý học vững vàng nên trìu tượng và 
khòng phù hợp với nhiều đối tượng và diều 
kiện dạy ngoại ngữ. Bên cạnh đó quy trình 
dạy học theo các phương pháp giao tiếp 
này vẫn dập khuôn và cửng nhắc.

Tóm lại, tất cả các phương pháp dạy 
ngoại ngữ đó có chung một nhược điềm đó 
là chúng được dựa trên một khung lý 
thuyết nhất định và được xảy dựng trên cơ 
sở những kết quả nghiên cửu vể quá trình 
tiếp thu ngôn ngữ thứ hai của một nhóm 
người học cụ thể, trong một môi trường sư 
phạm, vàn hóa và xã hội cụ thể. Khi dược 
khái quát hóa và đưa ra áp dụng ở đối 
tượng người học khác vối những điều kiện 
khác thì không mang lại kết quà mong 
muôn. Nói theo lòi của Larsen-Freeman 
(2000) thì các phương pháp đó cho ta biết 
dạy cái gì. dạy như thế nào, nhưng lại 
không cho ta biết ai dạy, dạy cho ai, dạy 
khi nào và dạy để làm gì. Nghĩa là khỏng 
bao giò có một phương pháp dạy học tỏì 
ưucho mọi đôi tượng và trong mọi diều 
kiện (Prahbu 1990). Tuy nhiên cùng (*ần 
phải thây ràng tất cả các phường pháp dạy 
ngoại ngừ từ trước đèn nay tuy có những
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nét khác nhau vồ nội mục (lích Víi
con dư<mg (lưa I i ^ u ờ i  học (lên t r i n h  t ! ộ  s ử  

dụi-K n g o ạ i  ngử thành th.io. nhưng C Ĩ Ì V  

phương ph;i|> (ló không loại tru' lần nhau 
mà 1 )0 sung chí) nhỉui trong (ỊUiẵ trinh phát 
triển íli lf*n run khoa học giáo <lụ<\ ngôn 
ngữ học. v;i tám ly học.

Vào <1.111 Iihửng lầíìm 1990. th.1 t bại 
trong rông cuộc tim kiêm một phương pháp 
dạy học tôi ưu nhất eo thô kh;11 «Ịiuil hỏa và 
áp 'lụng cho mọi lúc mọi nời. mọi dôi tượng 
dạy va học ngoại ngừ đả diía đến sự xuát 
hiện một trào lưu mới gọi là trào lưu "hậu 
phương pháp” ( Prahbu 1990; Brown 1994; 
Nunan 19115; Woodward 1996) khắng định 
sự cán thiết phải kết hụp các phương pháp 
tru vốn thông VỚI các phương pháp dạy học 
“hiện đại** tùy thành các nguyên ị Ác dạy 
ngoại ngừ đô vận dụng tùy theo từng diều 
kiện, mục tiêu và cĩòi tuựng dạy ngoại ngữ 
cụ thỏ Đỏ là trào lưu dạy ngoại ngữ mới: 
dạy học theo nguyên tár. Vì phương pháp 
dạy học không tồn tại trén thực tế, nên 
người ta dùng khái niệm “cỉỏì mỏi giáo dục” 
thav cho khái niệm “dối mỏi phương pháp 
dạy học" dã không còn phán ánh dũng bán 
chất củ;i hoạt động dạy học nữa.

Dạy n goạ i n g ừ  th eo  n gu yên  tác: Trào  
lưu cùa  th ê  ký XXI

Do khái niệm dạy học thoo một 
phương pháp nào dỏ ngay cà phương pháp 
chiẽt trung cũng tỏ ra không nói lên đúng 
bàn chất cùa hoạt dộng dạy và học, ngay từ 
thập ky 1970 các nhò nghiên cửu vế quá 
trinh tiếp thu ngôn ngữ thứ hai và phương 
pháp dạy ugỏn ngừ thử hai bÁt đầu chu V 
tới học thuyết của hai nhà tâm lý học nhận 
thức nổi tiếng là Jean Piagot (1972) và 
Lev Semenovitch Vygotskv (1978a). Quan 
điếm nia hai nhà tâm ly học này tuy có

nhiều nó! klìíir nhíiu nhung r;i hai đều 
khàng ctị II h r:in^ lì ục lá một quá trinh 
nhận thửc tích CIÍC. s;mn lạo va mang tính 
chát giao tiỏp x;i hội. IIọ fho rÀng hoại 
động học 'in*n r:\ khỉ cá nhân lim ra dược ý 
nghĩa nia nhĩíny ihúng tIII mỏi qua quá 
trinh liên kẽt thom: Iin mới vói kiên thức 
sán co trong dâu V.I kinh nghiệm thực tê 
ru;i bàn than Nội (lung chính trong học 
thuyết ( lia họ co thỏ cliíỢc* tóm tải như sau

1. Người học giử v;u trò chủ động, tich 
cực trong quá trinh học vi chính người 
học là người lác dộng qua lại với các sự 
vật hay sụ kiện (lo tìm ra những đậc 
tinh của các sự vật hay sự kiện dỏ. từ đỏ 
hình thành hệ thông khái niệm và các 
già ị pháp tiep rận vấn để. Quá trinh 
này xày ra thông qua quả trinh giao 
tiẽp với nhừng ngiíởi xung quanh;

2. lioạt dộng học In một hoạt dộng tích 
cực lim ra ỹ nghía củ,-ỉ những thông tin 
mới thu nhận dược qua các giác quan 
trên cơ sỏ liên hệ những thông tin mới 
với kiên thức hiện có của người học vì 
vậy việc* học: chì đạt kêt quá khi người 
học th a m  giíi tích C ự c  vào quá t r inh  xử 
ly thông tin de lĩnh hội kiến thửc;

3. Hoạt dộng học tuy mang tinh chất cá 
nhản, nhưng lọi xày ra trong một nìôi 
trường xâ hội và chịu sự chi phối của 
hoàn cảnh xã hội rủng như chịu sự chi 
phổi của hộ thông giá trị. đửc tin và 
thái dộ cùa người học. Do vậv người học 
cẩn dược tạo (li<‘ii kiện và cơ hội dể thử 
nghiệm các ý tưỏn^ v;i giíi thiết rủa họ 
để làm giàu thém vón kiến thức và kinh 
nghiệm hiện <•(> nia họ.

Quan điểm của Piaget và Vygotskv có 
nhiều nét tương đổng với những kết quả 
nghiên cứu vế <Ịuá trinh tiếp thu ngôn ngữ
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thú hai, nhất là lý thuyết của Krashen 
(1982) nên dã trỏ thành cư sỏ nền táng cho 
một khung lý thuyết vê cách dạy ngoại 
ngừ. Vận dụng những những nội dung của 
các thuyẻt này, tôi xin đưa ra chín nguyên 
tảc cơ bản dưới đây của trào lưu dạy ngoại 
ngừ theo nguyên tác (principled teaching) 
trong thẻ kỳ XXI :

1. Đẻ cao  va i trò  tự  đ ỉn h  hướng cùa  
người học  (self-directeđ learning). Khái 
niệm tự định hướng trong quá trình học 
gắn liến vói khái niệm tự điểu chỉnh (self- 
regulation) của Vugotsky (1978b) và các 
công trinh về phương pháp học hay chiến 
lược học của Oxíbrd (1990). Nguyên tác 
này dựa trên quan diêm của tâm lý học 
nhặn thức cho ràng quả trình học chi mang 
lại kết quá khi người học chu dộng và tự 
chịu trách nhiệm về hoạt động học cua bàn 
thân, và ý thức được những thè mạnh và 
nhừng nhược điếm của bản thân để tim ra 
một phương pháp học có hiệu quả (van Lier 
1996). Nhiệm vụ của giáo viên bảy giờ 
không phải chi là dạy ngoại ngữ mà còn 
phải giúp cho người học tìm ra được những 
cách học phù hợp với bản thân để đạt hiệu 
quả cao hơn. tửc là dạy kỷ nâng học và kỹ 
năng tự đánh giá kết quả học tập cùa 
chinh mình. Tổ chức các hoạt động theo 
nhóm, theo cặp tron^ lớp học và khuyến 
khích người học đọc thêm ngoài lớp học 
bÀng ngoại ngừ là những hoạt dộng giúp 
cho ngưòi học diều chinh cũng nhu lựa 
chọn cách học và nội dung học theo kh:i 
nAng. nhu cầu và hửng thú của bản thân.

2. Hoc th ôn g  qu a  sư  hơp tá c  hay  
cộng  tá c  lở i  người k h á c  (cooperative/ 
collaborativc learning). Nguyên tắc này 
dựa trẽn quan niệm cho ràng "học thầy 
không tày học bạn", đế cao vai trò của hoạt 
(lộng giao tiếp giữa người học với người

hoc. Một trong nhừng nhiệm vụ quan trong 
của người dạy là phải tạo ra dược nhừng cơ 
hội và môi trường lớp học thuận lợi cho sự 
hợp tác của người học trong quá trình lĩnh 
hội kiến thửc và kỹ nâng ngôn ngữ. Vì vậy 
các hoạt dộng theo nhóm , theo cặp dê giải 
quyết các* nhiệm vụ giao tiếp được coi trọng.

3. P h á t  tr iền  kỳ  n à n g  tư  duy  
(thinking skills) clio người hoc. Thê kỳ 
XXI là thòi dại bùng nỏ thòng tin và toàn 
cầu hóa nên nhà trường rất cần phát triển 
cho người học thái dộ hoài nghi khoa học 
đối vối những thòng tin thu nhận được qua 
các nguồn khác nhau: sách. báo. internet, 
tức lã phải biết sứ (lụng thông tin một cách 
khôn ngoan. Dáy chính là kỹ nàng tơ duy 
phê phán vã sáng tạo (Paul 1995) mà biểu 
hiện của nó dược thể hiện ở hai khía cạnh:
(a) kỹ năng vận dụng thòng tin thu nhận 
dược vào hoàn cành khác, phân tích các 
đặc điếm cúa một hiện tượng nhất định, 
tổng hợp thông tin dế tạo ra cái mỏi và 
đánh giá thông tin (Bloom 1956) và
(b) kỹ nàng giao tiếp mạch lạc và thuyết 
phục để ngưòi khác chấp nhận quan diểm 
của bản thản (Warschauer 2000). Trong 
lóp học ngoại ngữ cần có nhiều các hoạt 
động đòi hòi người học phải suy nghĩ, phải 
dưa ra rác giả thiết, đánh giá các già thiết 
(ló bằng cách sử dụng trí tuệ để lập luận 
nhú không phiii những hoạt động chú ý vào 
việc sử dụng trí nhớ máy móc thuần túy. 
Những vi dụ của các hoạt dộng theo kiểu 
nãy gồm giải quyết vấn dế theo nhỏm hoặc 
t r an h  luận,  cá n h â n  thuyế t  t r inh  để giúp 
người học có các kỷ năng phân tích khi giải 
quyêt vấn đề, phê phán hay tranh luận, 
thuyết phục bằng ngoại ngử.

4. P h á t tr iển  kỹ  n ă n g  cả m  thụ  ngón  
ngừ  cỏ p h ê  p h á n  (critical language 
avvareness). Mục tiêu học ngoại Iìgử bây
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Iờ không ch ỉ là để b iết cách sử dụng  

hửng (ỊUV lÁr ngừ pháp va một vốn từ 

ựng n hất đ ịnh  đê phục vụ các mục đích 

lao 11 (* Ị ) thông thương. Yêu cầu đối với 

Igưòi sữ dụng ngoại ngữ bây giò không chi 

•ì hiếu dược nghía m ặt củíì ngôn ngữ 

là phải hiểu được tại sao lầgôn ngừ lại 
Itợc nguời ta sứ dụng như vậy. Nói cụ thể 
hì người' sử dụng ngoại ngữ phải có khâ 

ủng dặt ra cho ch ính  m ình  những câu hời 

hư "Tại sao một cảu trúc càu, một dạng  
hức ngừ pháp hay một tinh tư cụ thê nào 
Vi lại đươc dung ở chỏ này mà không phái 
à câu trúc cáu hay tinh từ khái'ị"\ "Tại sao 
gười ta  lạ i nồi n h ư  vậy?*: "H àm  V cùa  
tiêu người ta nói ra la gi ỉ": "Nôi như váy 
hi co ụtì cho (li?", V V. và tìm ra được cảu 
rả lồi cho những câu hỏi dó.

5. Kết hợp g iữ a  d a n g  thức (cảu  
rúc), n g h ĩa  và cách sử  d ụ n g  của  ngón  
Igừ  c  íc  phương pháp dạy ngoại ngữ được 

ề xuất từ trước đến nay đều dựa trên  một 

|uan (iiổm phiến diện về ngôn ngữ: hoặc 

Ịuá coi trọng  cấu trúc , hoặc .quá coi trọng  

Ìghìa (nội dung thông báo) hoặc quá coi 

rọng chức nAng. N ó i cách khác, quan điểm  

ấu trúc trong dạv ngoại ngừ dể cao kha 

lãng sử (lụng ngôn ngừ chinh xác vế ỉìịịữ 
ỉháp, ngứ âm  và từ vựng (accuracv), ngượr 

ại quan tliểm  giao liếp  dặt trọng; tâm  và 

chá nàng ngiíòi học diễn dạt nội dung giao 

iếp một cách lưu loát băng ngoại ngữ 

íluency). c ả  hai quan điểm  đều không nói 

ên đẩy dù hân chất của ngôn ngử là nghía 
hay nội dung giao tiếp) và các quan hệ xã 
lội giữa những người tham gia giao tiếp 
chông Iihững quyết định dạng thức (cấu 
rúc) ngôn ngữ dược sử dụng mà chúng còn 
lảy sinh từ những dạng thức ngôn Iigử 
lược sủ dụng (Cook 2000). Nói cách khác, 
lội dung giao tiếp hay nghía nằm trong

cấu trú c  còn sự lựa chọn cấu trúc để 

chuyên  tải nghi.i do nghĩa  vã quan  hệ Xíì 
hội giủa những người sử dụng ngôn ngữ 
quyết đ ịnh. Do vậy không thổ dạy cấu trúc 

mà không dạv nghía và cách sử dụng và 

ngượe lại.

6. Nárìịí cao  hiểu b iế t vê văn hỏa
(cultural undcrstnnding) t à p h á t  tr iển  kỹ  
năn g  g ia o  tiếp liên ván hóa  (intercultural 
eom m unicntion) c h o  n g ư ờ i h oc . M ột trong  

nhũng dặc trưng nối bật cùa th ị trường lao 

động trong  bôi cành xã hội hiện nay là tín h  

quốc tẻ  hóa và tin h  cơ động cao cùa lực 

lượng lao động. K h i sự phụ thuộc về k inh  

tê giửa các quốc gia trên  thó giói dang  

ngày câng tảng  lén th ì lực lượng lao động  

phai có tr ìn h  độ giao tiếp  băng ngoại ngử 

và h iểu  biết vế các nền vãn hóa khác nhau, 

dồng thòi vẫn phải giữ gìn và làm  phong  

phủ th èm  tiếng  nói và bản sắc văn hóa của 

dân tộc m ình . D ây chính là tư tưởng "học 

để không đánh mất chính m inh" (learn  to 

be) của UNESCO. Do vậv bài học ngoại 
ngữ phải có những bài đọc, những hoạt 
động đòi hỏi người học thấu  hiểu dược suy 

nghĩ và hành động của người khác, nấm  

được bản c lìất tương đôi của các hộ tlìỏng  

giá t r ị ,  và hiểu được tạ i sao ỏ các diều kiện  

hoàn cánh khác nh iiu  con người ta lại suy 

nghi và hành dộng khác nhau. Đồng thòi 

củng phai có những hoạt động giúp người 

học làm quen với viộc sử dụng ngoại ngừ 
như một công cụ của hệ tư tường, tức là sử 
dụng ngoại ngử dê nói lên quan d iêm  của 

chính m ình , để giúp người khác hiểu và 

tôn trọng  những giá tr ị vãn  hóa của chính  

dân tộc m inh.

7. Sử d u n g  tiến g  rnẹ dẻ  của người  
học m ộ t cách hợp lý. Trong suốt hai thập 
kỷ 1970 và 1980 của thế kỷ XX, sử dụng 
tiếng m ẹ đô trong giò học ngoại ngữ dược*
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coi là điều cấm kỵ. Giáo viên dược yêu cầu 
phải sử dụng tiếng nước ngoài một trãm 
phần trâm trong suốt giò dạy dẻ người học 
được tiếp xúc với ngoại ngữ dang học ỏ mức 
lỏi đa. Quan điểm này đă bỏ qua những 
thuận lợi cơ bàn của tiêng mẹ đẻ trong quá 
trinh dạy ngoại ngữ nhất là khi cả người 
dạy và người học đều nói chung tiêng mẹ 
dẻ. Ngoài tinh kinh tê và tiện ích khi sừ 
dụng t iêng mẹ dẻ dê đưa ra các chì 3ẫn c ho 
các hoạt động trẽn lớp và giải nghĩa từ 
vựng, nhất là trong những giai đoạn dầu, 
tiêng mẹ đỏ còn giúp cho người dạy đối 
chiêu vối ngoại ngủ đang dạy để xác định 
cấu trúc nào của ngoại ngữ là khó, cấu trúc 
nào là dễ VỚI người học từ đó đưa ra cảc 
giải pháp can thiệp hiệu quả. Tiếng mẹ đẻ 
cùng giúp người dạy xác định dược những 
khó khăn về từ vựng mà người học gặp 
phải như dùng từ không đúng lúc, đúng 
chỗ, những từ dễ bị nhầm lẫn, những từ 
không có tương đương trong tiếng mẹ đẻ 
của người học... . Đồng thòi tiếng mẹ đỏ còn 
giúp người học hiểu được nghĩa của từ 
vựng và cấu trúc của ngoại ngừ nhanh 
chóng khỏi phải mất thòi gian nghe giai 
thích vòng vo của người dạv và quan trọng 
hơn giúp người học liên hộ các khái niệm 
trong ngoaị ngử với những khái niệm 
tương đương trong tiếng mẹ đẻ của họ. Do 
những lợi thô tương dôi của tiếng mẹ đe 
khi cả người dạy và người học cỏ chung 
tiếng mẹ đè nên dịch là một thù thuật 
mang lại hiệu quả cao khi dạy các câu trúc 
hay các cụm từ, các cách nói khó trong 
ngoại ngừ. Vấn để là người dạy phải nhạy 
bén trong việc sử dụng tiếng mẹ dc trong 
giò học. không nên lạm dụng và phài biết 
mục đích sử dụng tiếng mẹ clẻ để làm gi.

8. Đ ỏi m ới p h ư ơ n g  p h á p  đ ả n h  g iả
(alternative assessment). Thất bại của những

nỗ lực nhàm mang lại sự đối mới toàn diện 
trong giáo dục ờ nhỉều nơi là do phương 
pháp đánh giá dã không theo kịp phương 
pháp giảng dạy, tạo ra tác động lan tỏa 
ngược tiêu cực tới quá trình đổi mới giáo 
dục. Phương pháp dánh giá truyền thông 
tập trung đánh giá các đơn vị kiến thức 
riêng biệt, các kỹ năng tư duy bậc thấp, coi 
trọng dộ tin cậy hờn tính giá trị theo kiểu 
trác nghiệm chọn một trong nhiều phương 
án cho sẳn, chọn đúng - sai, điển từ vào 
chổ trống, v.v. không phản ánh đúng thực 
tế ngón ngữ được sử dụng (Goodman, 
Goodman & Hood 1989). Nhiều phương 
pháp đánh giá mỏi đang được thử nghiệm 
như danh giá liên tục, đánh giá theo các 
bài tập ỏ nhà theo định kỳ, người học tự 
đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau,v.v... 
(Raimes 1992; Fusco, Quinn & Hauck 
1994; Chen & VVarren 1996). Những đề 
xuất về phương pháp đánh giá mới trên 
đây hoàn toàn phù hợp với quan niệm dạy 
học linh họat theo các nguyên tác, chử 
không phải theo một phương pháp dạy học 
cụ the nào. Đánh giá phải trỏ thành chất 
xúc tác, động lực cho quá trình dổi mới 
giáo dục chứ không phải là lực cản.

9. N gười d a y  d ồ n g  thờ i c ủ n g  là 
người hoc  (teachers as co-learners). Khái 
niệm người dạy đồng thòi cùng là người 
học hàm nghĩa ngươi cỉạy cũng tham gia 
vào quá trình học cùng với người học. 
Trước đày, theo quan niệm truyền thống 
thì người dạv dược coi là người thực hiện 
các qui trình lên lớp do các "chuyên gia", 
thường là những người không tham gia 
giảng dạy, vạch ra dể đảm bào việc thực 
hiện được các mục tiêu của giờ học và 
người học hoạt động theo các phương thức 
được quy định sẵn từ trước. Dạy học dược 
xem như một kỹ năng gồm nhiều thao tác
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tư việc sọan giiio .in  đôn cách ilẠt câu hỏi 

trong giờ học. Khi (tã được học nluíiiK kỹ 
nánỊỉ và thao I ;K• n ãv  người dạy dỉíỢc COI là 

cỏ đủ khả nâng và tr in h  đó đê (iạv học suót 

đời Quan lìiộm này hãy giô không con

li ung nửỉi VI dạy vã học bãv giờ lỉiM r  COI In 

rác quá trinh mang tinh xả hội trong i!ó 
ngiM i học là nhửiiK người tích  »’ự< th am  gia 

vào q u . ì  trinh linh hội và kiến tạo kiên 
thửc cùng với người dạy.

Do hiện ihực cuộc sống bảy giò đang 
ngày càng trỏ  nén đa dạng và  không ngừng 

biến đối chu nên việc học suốt đòi là cẩn 
th iế t. Người dạy p h ả i th a m  gia vào quá 

tr in h  học khòng ngừng này và mò h ìn h  hóa 

quá tr in h  <Jó cho người học. Người dạy phai 
khòng n^ừng học hói để mỏ rộng h iểu  biết 
vồ môn học m inh  đ an g  d ạy  củng như học 

các h dạv íB a ile y  &  X u n a ii 1996. F retầm an  
& Richards 199(5). Người d ạy  phãi lích  cực 

nghiên cửu nhiìng độc diêm rủa lớp học và 
cỉốì tượng người học cùng với các hoạt động 

diễn rn trong lớp dể vận d ụ n g  k iên  thửc về 

khoa học giáo dục vào việc xứ lý rác tinh 
huống nảy sinh tro n g  giò học rồi rú t ra  

những kinh  nghiệm  cần th iê t và ilúc rút 
những k inh  nghiệm  dó dế t ìm  ra  cách dạy  
phù hợp VÌ1 có hiệu quả n h ấ t cho từng giò 

dạy. N hư  vậy, phương p h áp  d ạy  học dược 

nảy sinh lrong quá trinh dạy học trẽn rơ sỏ 
v;m dụng < ÍÌC lý th u y ô t cùa kho.ì họr giảo 
dục dưới ánh sáng rủ a  k in h  n g h iệm  thực tê 
và như vạy phương pháp  d ạ y  học ph íii 11IIh  

hoạt chứ không phái m an g  t ín h  cứng nhác 
do người khác áp đặt. Đó chính là tinh 
sáng tạo của nghề (lạv  học, nghề sáng tạo 
nhất trong các nghề sáng tạo. Suy cho 
cùng, dạy học vừa là một khoa hục vừíi là 

mòt nghẹ th u ật

Kết luận

Nghị quyết Trung ương hai của Đàng 
Cộng sàn Việt Nam (Khóa VIII) chi rõ

“Phường hướng đổi mới nội dung và 
Ị >h 1 (0 1 1 1 * pháp giáo dục. xuất phát từ yên 
cáu nâng rao chất lượng toàn diện, phài 
bào <!;im bổi diíởng phẩni rh ấ t ch ính  tr ị, 

tra n g  l)Ị những k iế n  thức cơ bân n h ấ t, bối 

dưỡng klìà n.um tư duy SỈ1I1K tạo và năng 
lực thực hanh cho học sinh Chủ trọng yêu 
rau cno vế bối dưỡng. phát triển nảng lực 
trí tuệ trong thòi đại cách mạng khoa học 
và công nghệ". Đỏ là rãi đích mà giáo dục 
nói chung vã giáo dục ngoại ngừ nói riêng 
phài di tói và dể vé dược dến (lích cán thấy 
rằng không một phương pháp giáo dục cụ 
the nào có thể đáp ứng dirợc tất cà các mục 
tiêu đồ ra trong phương hướng. Thay vì 
việc phố b iến  một phương pháp nào do cần 

th iết p há i quán tr iệ t  ch ín  nguyên tác trên  

dày trong  từng giờ dạy

Chín nguyên tác cơ bàn trên dây trong 
xu thẻ dạy ngoại ngữ của thô ký 21 tác 
động lẩn nhau và quy định lẫn nhau, thể 
hiện hai mật thống nhất biện chứng vê bản 
chất của hoạt dộng dạy học là dạy hục vừa 
mong lính khoa học vừa mang tinh nghệ 
thuật. Ngỏn ngừ. hoạt động học. hoạt động 
dạy luôn trong quá trinh biến đôi và tác 
động lẫn nhau và chịu ảnh hưỏng của hộ 
thông giá trị. đức tin và thái độ cũng như 
hiổu biết và kinh nghiệm thực lô cùa người 
học và người dạy. Với cách nhìn nhận bản 
chất dạy và học như vậy. chúng tòi khảng 
định ràng phương pháp giảng dạy không 
thể là một cải gì đó dem áp clẠt cho người 
dạy dược.

Người dạy luôn dửng ỏ vị trí trung tâm 
của mọi nồ lực dổi mỏi giáo dục. Thành 
công cùa chù trương đổi mới giáo dục phụ 
thuộc vào sự hổ trợ và tạo điều kiện cho 
người dạy tham gia tự giác, tích cực và 
sáng tạo vào quá trinh dể luôn luÔQ tự đổi 
mỏi chinh mình tùy theo tửng điểu kiện
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của lớp học trong mỏi giờ lẽn lớp qua việc 
trao đôi kinh nghiệm, học hòi lẫn nhau 
giữa các đồng nghiệp trong 1 rương, qua 
quá trình tự học của bàn thân người dạy, 
va qua nhừng cơ hội dược không ngừng cập 
nhật những kiến thức mới về chuyên môn 
va nghiệp vụ. Tích cực tham gia vào quá 
trinh học cách dạy chính là động lực để mỗi 
giáo viên tự vượt lên chính mình và chiến 
tháng sức ì của thói quen cá nhân trên cơ 
sỏ sẵn sàng tiếp thu và thử nghiệm cái mới 
dể đôi mới nếp nghĩ, cách làm của bản 
thân. Trong nội bộ từng trường, từ cán bộ 
quản lý đến mỗi cá nhản giáo viên cần 
phải dứt khoát đoạn tuyệt với lốì ửng xử tự 
cho minh là trung tâm của trí tuệ. không 
ai giỏi hơn mình để mỏi cơ sỏ giáo dục thực 
sư là cơ sò học tập không những cho người 
học mà cà cho người dạy và người quán lý 
trong một môi trường học thuật theo đủng 
nghĩa của từ này. Cơ hội, môi trường hợp 
tác, điểu kiện cần thiết vể chủ trương, 
chính sách và cơ chỏ quản lý phù hợp để 
người dạy được thường xuyên phát triển

nghiệp vụ. chủ dộng nghiên cứu và thủ 
nghiệm nhửng cách dạy mới là yếu tô 
quyết dịnh sự thành bại của chủ trương dổi 
mới giáo dục. Diều này có ý nghĩa hơn 
nhiều so với việc khuếch trương cho một 
phương pháp dạy học nào đó mà thòng 
thường người “truyền giáo’* chỉ gọi được tên 
của phương pháp dỏ ra nhưng lại không 
chỉ ra được quy trình thực hiện phương 
pháp đó như thê nào hoặc việc đưa ra các 
chuẩn đành giá giáo viên theo kiểu chuẩn 
công nghiệp.

Nếu chúng ta thừa nhận nghề dạy học 
là nghẽ sáng tạo nhất trong các nghề sáng 
tạo thì hãy để cho người dạy được sáng tạo 
trong việc vận dụng các nguyên tắc và lý 
thuyết giảo dục củng như kinh nghiệm của 
bàn thán họ vào việc lựa chọn những cách 
dạy mà họ cho ràng phù hợp và có hiệu 
quà. Nén chãng sử dụng chín nguyên tác 
dạy học trong xu thỏ mới trên đây làm cơ 
sở dể dể ra những nội dung và phương 
hướng đào tạo củng như bổi dường giáo 
viên và đánh giá giáo viên.
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MKTHODOLOCỈICAL CONSIDERATIONS IN THE 20TH-CENTURY  

INNOVATION TKKNI) IN rOKEIGN LAN(ỈUA(H<: KDUCATION

Le Van Canh, MA.
College o f  Foreign Languages- VNU

Poreign Language Teachitìg is in transition with a shift in íocus from method-based 
teaching lo prindpled tt?aching in ordor to meet the learners’ divorse needs and nevv 
dem.inds of the* 20th-century labour market, which is characteriseđ bv internationalisation, 
mob.lity and intercultural orientations. This paper discusses the major principles of the 
new paradigm in íbreign language education in the context of the rapidly changing vvorld. 
The underlying assumption. is that success in (breign lnnguage education is largely 
dependent on success in enhaiỉcing the role of teachers as co-learners, rather than on the 
promotion of methoclologicai dògmatism.

Ị HỊ Ì  ị i K h t h i  t u n  Ị ) ỉ l ( J C / f \ .  . 'iiỊÍi / AM, St‘ 2 .2M W


